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Môn: Tiếng Việt


Bài 1. Gạch dưới cỏc cõu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:



[image: image1.wmf]Từ căn gác nhỏ của mỡnh, Hải cú thể nghe thấy hết cỏc õm thanh nỏo nhiệt, ồn ó của thành phố thủ đô. Tiếng chuông xe đạp lanh canh. Tiếng thùng nước ở một vũi nước công cộng loảng xoảng. Tiếng ve rền rĩ trong những đám lá cây bên đại lộ.

- Dựng gạch chộo (/) để xỏc định chủ ngữ và vị ngữ của cỏc cõu trờn. 
Bài 2. Ghộp chủ ngữ ở bờn trỏi với vị ngữ ở bờn phải để tạo thành cỏc cõu kể Ai làm gỡ?

	Miệng nún

Cỏc chị

Sóng nước sông La

Những làn khúi bếp

Nước sông La

Những ngụi nhà 
	long lanh như vẩy cá.

trong veo như ánh mắt.

đội nón đi chợ.

nằm san sỏt bờn sụng.

toả ra từ mỗi căn nhà.

trũn vành vạnh


Bài 3. Đọc đoạn văn sau:
Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi không vỗ sóng dồn dập vào bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba trầm ngâm. Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi.

Xếp các vị ngữ được in nghiêng trong đoạn văn trên thành hai nhóm:

	Vị ngữ là các tính từ, cụm tính từ
	Vị ngữ là động từ, cụm động từ

	………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….
	…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………


 Bài 4.

a)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là r: …………………………………………………………
b)  Viết 2 từ láy là động  từ có âm đầu là gi: ………………………………………………………
c)  Viết 2 từ láy là tính từ có âm đầu là d: …………………………………………………………
Bài 5. Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?

- Sáng nào cũng vậy, ông tôi………………………………………………………………………...

- Con mèo nhà em …………………………………………………………………………………..

- Chiếc bàn học của em đang ……………………………………………………………………….

Bài 6. Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai thế nào?

- Con mèo nhà em …………………………………………………………………………………..

- Chiếc bàn học của em ……………………………………………………………………………..

- Ông tôi …………………………………………………………………………………………….

- Giọng nói của cô giáo  …………………………………………………………………………….
	Trường ………………………….

Lớp 4A1

Họ và tên: .........................................
	Thứ sáu ngày 15 tháng 2 năm 2008
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Môn Toán


Phần 1: Trắc nghiệm:

1. Trong cỏc phõn số 
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 phõn số lớn h ơn 1 là:
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2. Trong các phân số 
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phân số bé nhất là:
A. 
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3. Dãy phân số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?
A. 
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4. Dóy phõn số  nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?
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5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 
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6. Phân số nào sau đây không nằm giữa 
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Phần 2: Tự luận:

Bài 1.  Tìm cách quy đồng mẫu số nhanh và gọn:

a) 
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Bài 2. Cho ba chữ số 1,  4,  5. Hãy lập 3 phân số:

a) Nhỏ hơn 1, rồi xếp theo  thứ tự từ lớn đến bé.

b) Lớn hơn 1, rồi xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 3.  Rút gọn rồi so sánh các phân số:

a) 
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[image: image48.wmf]

EMBED Equation.3[image: image49.wmf]7

5

  và  
[image: image50.wmf]21

6


 Bài 4. Viết các phân số mà mỗi phân số có tử số cộng mẫu số bằng 10 và là:

a) Phân số lớn hơn 1                                b) Phân số bé hơn 1                           d) Phân số bằng 1
Bài 5* Tìm một phân số lớn hơn 
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 và bé hơn 
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